Phụ lục 2: Thuốc trừ dịch hại để kiểm soát dịch hại trên trà theo quy định của Đài Loan

Bảng 1: Thuốc trừ côn trùng nhện hại
	Tên Trung Quốc
	Tên tiếng Anh
	Dạng bào chế
	Phân loại

	加保利
	CARBARYL
	 (WP)， (SC)， (GR)，(DP)
	carbamate

	魚藤精乳劑
	
	 (EC)
	

	美文松
	Mevinphos
	 (EC)
	organophosphate

	陶斯松
	Chlorpyrifos
	 (EC)
	organothiophosphate

	滅大松
	METHIDATHION
	 (EC)
	organothiophosphate

	脫芬瑞
	Tolfenpyrad
	(SC)、(EC)
	pyrazole

	賜諾殺
	Spinosad
	 (SC)
	Antibiotics

	益達胺
	Imidacloprid
	 (GR), (SL)
	Nicotine analogues

	大利松
	Diazinon
	 (GR),  (EC)
	organothiophosphate

	氟尼胺
	Flonicamid
	 (WG)
	Nicotine analogues

	可尼克
	
	
	Nicotine analogues

	達特南
	Dinotefuran
	 (SG)
	Nicotine analogues

	賽速安
	Thiamethoxam
	 (WG)
	Nicotine analogues

	合芬寧
	Halfenprox
	 (CS)
	pyrethrins, pyrethroids

	亞滅培
	Acetamiprid
	 (SP)
	Nicotine analogues

	蘇力菌
	BT
	Bacillus thuringienesis 
	--

	布芬淨
	Buprofezin
	 (WP)，(SC)
	chitin synthesis inhibitors

	L賜派滅
	L-spirotetramat
	 (SC)
	inhibitors of acetyl CoA carboxylase 

	得芬瑞
	Tebufenpyrad
	 (WP)
	pyrazole

	賽芬蹣
	Cyflumetofen
	 (SC)
	bridged diphenyl

	扶吉胺
	Fluazinam
	 (SC) 、 (WP)
	pyridine

	合芬寧
	Halfenprox
	 (EC), (CS)
	pyrethrins, pyrethroids

	克凡派
	Chlorfenapyr
	 (SC)
	pyrrole

	依殺蹣
	Etoxazole
	 (SC)
	Multi-sites/ non-specific

	芬殺蹣
	Fenazaquin
	 (EC), (SC)
	CompI inhibitor

	
	
	
	


Bảng 2: Thuốc trừ bệnh
	病害
	
	
	

	42.2% 晴硫琨
	
	
	

	三得芬
	Tridemorph
	 (EC)
	morpholine

	快得寧
	Oxine-copper
	 (WP), (SC)
	copper

	扶克安
	
	
	

	四克利
	Tetraconazole
	 (EC), (EW)
	conazole (triazoles)

	克熱淨
	Iminoctadine triacetate
	 (SL), (WP)
	aliphatic nitrogen

	得克利
	Tebuconazole
	 (EW)
	conazole (triazoles)

	免賴得
	Benomyl
	 (WP)
	carbamate

	護汰芬
	Flutriafol
	 (SC)
	triazole

	三泰芬
	Triadimefon
	 (WP)， (EC)， (GR)，( DP)
	conazole (triazoles)

	百克敏
	Pyraclostrobin
	 (EC)
	pyrazole

	易胺座
	Imibenconazole
	 (WP)、 (EC)
	conazole (triazoles)

	賽福座
	Triflumizole
	 (WP)
	conazole (imidazoles)


